
           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tuần  19    ( Từ ngày 17/1/2022   đến 21/1/2022    )         Lớp 3A2   

 

THỨ Giờ 

dạy 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI Hình thức 

dạy 

Đ ồ 

dùng 

 

 

 

HAI 

17/1 

 

 

 

S 

7h45 19 Chào cờ Sơ kết HK1+  PĐTĐ: Mừng Đảng, mừng xuân   

8h 55 TĐ- KC Hai Bà Trưng - Tích hợp QPAN Dạy online BGĐT 

8h40 56 TĐ- KC Hai Bà Trưng Dạy online BGĐT 

9h30 91 Toán Các số có 4 chữ số Dạy online BGĐT 

10h10 19 Đạo đức  Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế (Tiết 1) 

ĐĐBH. Bài 5. HCM với thiếu nhi Đức 

Dạy online BGĐT 

 19 Thủ công Ôn tập chương 2: Cắt dán chữ đơn giản Gửi video Video 

   ( Tiết 1)   

      

 

BA 

18/1 

 

S 

 

 

8h 38 Chính tả Trần Bình Trọng - Tích hợp QPAN Dạy online BGĐT 

8h40 92 Toán Luyện tập Dạy online BGĐT 

9h30      37+38 Tiếng Anh Unit 11: This is my family – Tiết 2+3 Dạy online  

10h10 19 Âm nhạc Học hát: Em yêu trường em Dạy online  



 

C 

      

      

 

 

 

 

TƯ 

19/1 

 

 

 

S 

8h 57 Tập đọc-  Luyện  đọc thêm cho TLV : BCKQ 

tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội”  - 

Tích hợp QPAN 

Dạy online BGĐT 

8h40 93 Toán Các số có 4 chữ số (tiếp theo) Dạy online BGĐT 

9h30 37 + 38 TNXH Vệ sinh môi trường ( Tiết 2 

 Vệ sinh môi trường( Tiết  3 ) 

Dạy online  

Gửi video 

BGĐT 

Video 

10h10    37 +38  Tin học Bài 1: Bước đầu soạn thảo    Dạy online  

      

      

 

 

 

 

NĂM 

20/1 

 

 

 

S 

 

 

 

 

C 

8h 19 LTVC Nhân hóa. Ôn cách đặt và TLCH: Khi 

nào? 

Dạy online BGĐT 

8h40  TATC Unit 16: This is my family. Dạy online  

9h30 37+38 Thể dục Bài 37: Trò chơi: “Thỏ nhảy”  

Bài 38: Ôn đội hình đội ngũ – Trò chơi: 

“Thỏ nhảy”. 

Dạy online  

10h10 94 Toán  Các số có 4 chữ số (tiếp theo) Dạy online BGĐT 

14h 19 Tập viết Ôn chữ hoa N  (tiếp) Gửi video Video 

      

 

 

SÁU 

21/1 

 

 

 

S 

8h 19 TLV                                                => Ko học   

8h40 19 Mĩ thuật  Trái cây bốn mùa- Tiết 1 Dạy online  

9h30 95 Toán Số 1000- Luyện tập Dạy online BGĐT 

10h10 19 HĐTT- SHL PT TNTT. Bài 2 Phòng tránh ngã 

CĐ:  Ngày hội khéo tay hay làm 

Nhận xét thi đua tuần 19 

Dạy online BGĐT 

      

                                       Số lượt đồ dùng  16 

             

                                                                                    Ngày  14   tháng   1     năm 2022 

                                                                                        Tổ trưởng           

 

     

                                                                                                                  Đỗ Thị Thanh Thủy 

    

                 Tuần  20   ( Từ ngày 24/1     đến  28/11   )         Lớp 3A2  

 

THỨ Giờ 

dạy 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI Hình thức 

dạy 

Đ D 

 

 

 

HAI 

24/1 

 

 

 

S 

7h45 20 Chào cờ SK tuần – CĐ: Tìm hiểu về Tết Nguyên Đán   

8h 58 TĐ- KC Ở lại với chiến khu - Tích hợp QPAN Dạy online BGĐT 

8h40 59 TĐ- KC Ở lại với chiến khu Dạy online BGĐT 

9h30 96 Toán Điểm ở giữa- trung điểm của một đoạn thẳng Dạy online BGĐT 

10h10 20 Đạo đức  Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế. (Tiết 2) Gửi video Video 

 20 Thủ công Ôn tập chủ đề: Cắt dán chữ cái đơn giản Gửi video Video 

   ( Tiết 2)   

 

 

 

 

BA 

 

S 

 

 

 

8h 40 Chính tả Trên đường mòn Hồ Chí Minh  - Tích hợp 

QPAN 

Gửi video Video 

20 Tập viết Ôn chữ hoa N (tiếp) Dạy online BGĐT 

8h40 97 Toán Luyện tập Dạy online BGĐT 

9h30       39+40 Tiếng Anh Unit 12: This is my house Dạy online  



25/1  

C 

10h10 20 Âm nhạc Ôn bài hát: Em yêu trường em Gửi video  

      

      

 

 

 

 

TƯ 

26/1 

 

 

 

S 

8h 60 Tập đọc Chú ở bên Bác Hồ  - Tích hợp QPAN Dạy online BGĐT 

8h40 98 Toán So sánh các số trong phạm vi 10000 Dạy online BGĐT 

9h30 39 + 40 TNXH Ôn tập: Xã hội 

Thực vật 

Gửi video 

Dạy online  

Video 

BGĐT 

10h10   39 + 40 Tin học Bài 2: Gõ các chữ : ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ   Dạy online  

      

      

 

 

 

 

NĂM 

27/1 

 

S 

 

 

 

 

C 

8h 20 LTVC Từ ngữ về Tổ quốc. Dấu phẩy Dạy online BGĐT 

8h40  TATC Unit 17: Our ages Dạy online  

9h30 39+40 Thể dục Bài 39: Ôn đội hình đội ngũ  

Bài 40: Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” 

Gửi video  

10h10 99 Toán  Luyện tập Dạy online BGĐT 

      

      

 

 

SÁU 

28/1 

 

 

 

S 

8h 20 TLV Báo cáo hoạt động Dạy online BGĐT 

8h40 20 Mĩ thuật  Trái cây bốn mùa -tiết 2 Gửi video  

9h30 100 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10000 Dạy online BGĐT 

10h10 20 HĐTT- SHL PTTNTT - Bài 3:  Phòng tránh  ngộ  độc 

CĐ: Hoạt động nhân đạo 

 Nhận xét thi đua tuần 20 

Dạy online BGĐT 

      

                                       Số lượt đồ dùng  17 

             

                                                                                    Ngày  21  tháng   1    năm 2022 

                                                                                        Tổ trưởng 

 

 

 

               

                                                                                                                  Đỗ Thị Thanh Thủy 

 

                           

           Tuần  21    ( Từ ngày 7/2/2022   đến 11/2/2022    )         Lớp 3A2   

 

THỨ Giờ 

dạy 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI Hình thức 

dạy 

Đ ồ 

dùng 

 

 

 

HAI 

7/2 

 

 

 

S 

7 h 45 21 Chào cờ SK tuần   

8h 61 TĐ- KC Ông tổ nghề thêu Dạy online BGĐT 

8h40 62 TĐ- KC Ông tổ nghề thêu Dạy online BGĐT 

9h25 101 Toán Luyện tập Dạy online BGĐT 

10h10 21 Thủ công Đan nong mốt (Tiết 1) Dạy online BGĐT 

 21 Đạo đức  Bài 10 => Ko học  

      

      

 

BA 

8/2 

 

S 

 

 

8h 41 Chính tả Ông tổ nghề thêu Dạy online BGĐT 

8h40 102 Toán Phép trừ các số trong phạm vi 10000 Dạy online BGĐT 

9h25      41+42 Tiếng Anh Unit 12: This is my house 

Unit 13: Where's my book? 

Dạy online 

Gửi video 

 



 

C 

10h10 21 Âm nhạc Học hát bài: Cùng múa hát dưới trăng Dạy online  

14h 21 Tập viết Ôn chữ hoa O, Ô, Ơ Gửi video Video 

      

 

 

 

 

TƯ 

9/2 

 

 

 

S 

8h 63 Tập đọc-  Bàn tay cô giáo Dạy online BGĐT 

8h40 103 Toán Luyện tập Dạy online BGĐT 

9h25 41 

42 

TNXH Thân cây ( Tiết 1) 

Thân cây ( Tiết 2) 

Dạy online  

Gửi video 

BGĐT 

Video 

10h10     41+ 42 Tin học Bài 3: Gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng   Dạy online  

   Bài 3: Gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng   Gửi video  

      

 

 

 

 

NĂM 

10/2 

 

 

 

S 

 

 

 

 

C 

8h 21 LTVC Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và TLCH: Ở 

đâu? 

Dạy online BGĐT 

8h40  TATC Unit 18: This is my house. Dạy online  

9h25 41+42 Thể dục Bài 41: Nhảy dây 

Bài 42: Ôn nhảy dây – Trò chơi: “Lò cò 

tiếp sức” 

Dạy online  

10h10 104 Toán  Luyện tập Dạy online BGĐT 

      

      

 

 

SÁU 

11/2 

 

 

 

S 

8h 21 TLV Nói về trí thức.  Dạy online BGĐT 

8h40 21 Mĩ thuật  Trái cây bốn mùa- Tiết 3 Dạy online  

9h25 105 Toán Tháng - năm Dạy online BGĐT 

10h10  HĐTT- SHL  TNTT. Bài 4 PTTN do bom mìn cháy nổ 

CĐ:  Giao lưu VN:  Mừng Đảng- Mừng 

xuân. Nhận xét thi đua tuần 21 

Dạy online BGĐT 

      

                                       Số lượt đồ dùng  17 

             

                                                                                    Ngày  28   tháng   1     năm 2022 

                                                                                        Tổ trưởng           

 

     

 

                                                                                                                  Đỗ Thị Thanh Thủy 

 

                    Tuần  22   ( Từ ngày 14/2   đến  18/ 2   )         Lớp 3A2  

 

THỨ Giờ 

dạy 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI Hình thức 

dạy 

Đ D 

 

 

 

HAI 

14/2 

 

 

 

S 

7h45 22 Chào cờ SK tuần . Phát động cuộc thi sáng tạo thanh 

thiếu niên nhi đồng 

  

8h 64 TĐ- KC Nhà bác học và bà cụ Dạy online BGĐT 

8h40 65 TĐ- KC Nhà bác học và bà cụ Dạy online BGĐT 

9h25 106 Toán Luyện tập Dạy online BGĐT 

10h10 22 Thủ công Đan nong mốt (Tiết 2) Gửi video Video 

 22 Đạo đức Bài 10  ( Tiết 2) => Ko học  

      

 

 

 

 

 

S 

 

 

8h 22 Tập viết Ôn chữ hoa P Dạy online BGĐT 

8h40 107 Toán Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính Dạy online BGĐT 

9h25       43+44 Tiếng Anh Unit 13: Where's my boo  - Tiết 2 

Unit 13: Where's my boo - Tiết 3 

Dạy online 

Gửi video 

 



BA 

15/2 

 

 

C 

10h10 22 Âm nhạc Ôn bài hát: Cùng múa hát dưới trăng Gửi video  

14h 43 Chính tả Một nhà thông thái. Gửi video Video 

      

 

 

 

 

TƯ 

16/2 

 

 

 

S 

8h 66 Tập đọc Cái cầu Dạy online BGĐT 

8h40 108 Toán  Thay:  Ôn các số có 4 chữ số) Dạy online BGĐT 

9h25 43 

44 

TNXH Rễ cây (tiết 1)  

Rễ cây (tiết 2) 

Gửi video 

Dạy online  

Video 

BGĐT 

10h10   43+ 44 Tin học 2 Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ  ( Tiết 1) 

Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ  ( Tiết 2) 

Dạy online 

Gửi video 

 

      

      

 

 

 

 

NĂM 

17/2 

 

S 

 

 

 

 

 

C 

8h 22 LTVC TN về sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi Dạy online BGĐT 

8h40  TATC Women's Day Celebration Dạy online  

9h25 43+ 44 Thể dục Bài 43+ 44: Ôn nhảy dây – Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” Gửi video  

10h10 109+110 Toán  Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số 

Luyện tập 

Dạy online 

 

BGĐT 

      

      

 

 

SÁU 

18/2 

 

 

 

S 

8h 22 TLV Nói, viết về người lao động trí óc Dạy online BGĐT 

8h40 22 Mĩ thuật  Bưu thiếp tặng Mẹ và Cô ( Tiết 1) Gửi video  

9h25  Toán    

10h10  HĐTT- SHL TNTT - Bài 5:  PTTN do các TC nguy hiểm 

CĐ: Em yêu Tổ quốc VN 

 Nhận xét thi đua tuần 22 

Dạy online BGĐT 

      

                                       Số lượt đồ dùng  15 

             

                                                                                    Ngày  11  tháng   2    năm 2022 

                                                                                        Tổ trưởng 

 

 

 

               

                                                                                                                  Đỗ Thị Thanh Thủy 

        Tuần  23    (    Từ ngày 21/2/2022     đến  25/2/2022    )         Lớp 3A2  

 

THỨ Giờ 

dạy 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI Hình thức 

dạy 

Đ ồ 

dùng 

 

 

 

HAI 

21/2 

 

 

 

S 

7 h 45  Chào cờ SK tuần.  Phát  động  cuộc  thi vẽ tranh 

HN trong em 

  

8h 67 TĐ- KC Nhà ảo thuật Dạy online BGĐT 

8h40 68 TĐ- KC Nhà ảo thuật Dạy online BGĐT 

9h25 111 Toán Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số 

(tiếp) 

Dạy online BGĐT 

10h10 23 Đạo đức  Tôn trọng đám tang  ( Tiết 1) Dạy online BGĐT 

      

      

 

BA 

22/2 

 

S 

 

 

8h 46 Chính tả Người sáng tác quốc ca Việt Nam  + 

Tích hợp ANQP 

Dạy online BGĐT 

8h40 112 Toán Luyện tập Dạy online BGĐT 

9h25 45+46 Tiếng Anh Unit 14: Are there any posters in the Dạy online  



 

C 

room?  ( 2 Tiết ) Gửi video 

10h10 23 Âm nhạc GT1 số hình nốt nhạc. Du Bá Nha , 

Chung Tử Kì 

Gửi video  

14h 23 Tập viết Ôn chữ hoa Q Gửi video Video 

      

 

 

 

 

TƯ 

23/2 

 

 

 

S 

8h 69 Tập đọc-  Chương trình xiếc đặc sắc Dạy online BGĐT 

8h40 113 Toán Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Dạy online BGĐT 

9h25 45+46 TNXH Lá cây  

Khả năng kì diệu của lá cây 

Dạy online  

Gửi video 

BGĐT 

Video 

10h10 45+46 Tin học Bài 5: Chọn kiểu chữ, căn lề   Dạy online  

      

 

 

 

 

NĂM 

24/2 

 

 

 

S 

 

 

 

 

C 

8h 23 LTVC Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và TLCH: 

NTN? 

Dạy online BGĐT 

8h40  TATC Unit 19: Where's my book? Dạy online  

9h25 45+46 Thể dục Bài 45+46: Trò chơi: “Chuyển bóng 

tiếp sức”. 

Dạy online  

10h10 114 Toán  Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số  Dạy online BGĐT 

   (tiếp)   

      

 

 

SÁU 

25/2 

 

 

 

S 

8h 23 TLV Thay: Kể về  người thân trong gia 

đình. 

Dạy online BGĐT 

8h40 23 Mĩ thuật   Bưu thiếp tặng Mẹ và Cô  ( Tiết 2) Dạy online  

9h25 115 Toán Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số 

(tiếp) 

Dạy online BGĐT 

10h10  HĐTT- SHL  TNTT. Bài 6.  PTTN do ngạt tắc đường thở 

CĐ:  Tìm hiểu về các lễ hội dân gian 

 Nhận xét thi đua tuần 23 

Dạy online BGĐT 

      

                                       Số lượt đồ dùng  16 

             

                                                                                    Ngày  18   tháng   2     năm 2022 

                                                                                    Tổ trưởng           

     

 

                                                                                                                  Đỗ Thị Thanh Thủy 

     Tuần  24   (  Từ ngày 28/2   đến  4/ 3   )            Lớp 3A2   

 

THỨ Giờ 

dạy 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI Hình thức 

dạy 

Đ D 

 

 

 

HAI 

28/2 

 

 

 

S 

7h45  Chào cờ SK tuần . Tìm hiểu về k/n Hai Bà Trưng Dạy online Video 

8h 70 TĐ- KC Đối đáp với vua Dạy online BGĐT 

8h40 71 TĐ- KC Đối đáp với vua Dạy online BGĐT 

9h25 116 Toán Luyện tập Dạy online BGĐT 

10h10 23+24 Thủ công Đan nong đôi   (Tiết 1+ 2) Dạy online BGĐT 

 24 Đạo đức Tôn trọng đám tang  ( Tiết 2) Gửi video Video 

      

 

 

 

 

BA 

 

S 

 

 

 

8h 24 Tập viết Ôn chữ hoa: R Dạy online BGĐT 

8h40 117 Toán Luyện tập chung Dạy online BGĐT 

9h25 47+48 Tiếng Anh Unit 14: Are there any posters in the room? 

Unit 15: Do you have any toys 

Dạy online 

Gửi video 

 

10h10 24 Âm nhạc Ôn  2 bài hát: Em yêu trường em, Cùng múa Dạy online  



1/3  

C 

hát dưới trăng 

14h 47 Chính tả N- V: Đối đáp với vua Gửi video Video 

      

 

 

 

 

TƯ 

2/3 

 

 

 

S 

8h 72 Tập đọc Tiếng đàn Dạy online BGĐT 

8h40 118 Toán Làm quen với chữ số La Mã Dạy online BGĐT 

9h25 47+48 TNXH Hoa  
Quả 

Gửi video 

Dạy online  

Video 

BGĐT 

10h10 47+48 Tin học  Bài 7: Chèn hình, tranh ảnh vào văn bản   Dạy online 

Gửi video 

 

      

      

 

 

 

 

NĂM 

3/3 

 

S 

 

 

 

 

 

C 

8h 24 LTVC Từ ngữ về: Nghệ thuật. Dấu phẩy Dạy online BGĐT 

8h40  TATC Unit 20: Are there any posters in the room? Dạy online  

9h25 47+48 Thể dục Bài 47: Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân – 

Trò chơi: “Ném trúng đích” 

Bài 48: Ôn nhảy dây 

Gửi video  

10h10 119 Toán                                                      => Ko học   

      

      

 

 

SÁU 

4/3 

 

 

 

S 

8h 24 TLV                                                      => Ko học   

8h40 24 Mĩ thuật  T1: Cửa hàng gốm sứ Gửi video  

9h25 120 Toán Thực hành xem đồng hồ - Tiết 1 Dạy online BGĐT 

10h10  HĐTT- SHL TNTT. Bài 7:  PTTN do điện giật và sét 

đánh 

CĐ: Các trò chơi dân gian   

 Nhận xét thi đua tuần 24 

Dạy online BGĐT 

      

                                       Số lượt đồ dùng  16 

             

                                                                                    Ngày  26   tháng   2    năm 2022 

                                                                                        Tổ trưởng 

 

 

 

                                                                                                                  Đỗ Thị Thanh Thủy 

 

     Tuần  25   ( Từ ngày 7 / 3 /2022   đến  11 / 3 / 2022   )        Lớp 3A2   

 

THỨ Giờ 

dạy 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI Hình thức 

dạy 

Đ ồ 

dùng 

 

 

 

HAI 

7/3 

 

 

 

S 

7 h 45  Chào cờ SK tuần. Tìm hiểu về ngày 8/3   

8h 73 TĐ- KC Hội vật Dạy online BGĐT 

8h40 74 TĐ- KC Hội vật Dạy online BGĐT 

9h25 121 Toán Thực hành xem đồng hồ - Tiết 2 Dạy online BGĐT 

10h10 25 Đạo đức  Thực hành kĩ năng giữa học kì  2 Gửi video Video 

 25 Thủ công Làm lọ hoa gắn tường   ( Tiết 1) Dạy online BGĐT 

     GTC, 

kéo 

 

BA 

8/3 

 

S 

 

8h 49 Chính tả Hội vật Dạy online BGĐT 

8h40 122 Toán Bài toán liên quan đến rút về đơn vị Dạy online BGĐT 

9h25 49 + 50 Tiếng Anh Unit 15: Do you have any toys? (Tiết 2) Dạy online  



 

 

C 

Unit 15: Do you have any toys? (Tiết 3) Gửi video 

10h10 25 Âm nhạc Học hát: Chị ong nâu và em bé Gửi video  

14h 25 Tập viết Ôn chữ hoa P Gửi video Video 

      

 

 

TƯ 

9/3 

 

 

 

S 

8h 75 Tập đọc  Hội đua voi ở Tây Nguyên Dạy online BGĐT 

8h40 123 Toán Luyện tập ( Trang 129) Dạy online BGĐT 

9h25 49+50 TNXH Động vật  

Côn trùng 

Dạy online  

Gửi video 

BGĐT 

Video 

10h10  Tin học Bài 7: Chèn hình, tranh ảnh vào văn bản   Dạy online  

      

 

 

 

 

NĂM 

10/3 

 

 

 

S 

 

 

 

 

C 

8h 25 LTVC Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và TLCH: Vì 

sao? 

Dạy online BGĐT 

8h40  TATC Unit 21: Do you have any toys? Dạy online  

9h25 49+50 Thể dục Bài 49: Trò chơi: “Ném trúng đích” 

Bài 50: Ôn bài TD  phát triển chung - 

Nhảy dây - Trò chơi: “Ném bóng trúng đích” 

Dạy online  

10h10 124 Toán  Luyện tập (trang 129) Dạy online BGĐT 

      

      

 

 

SÁU 

11/3 

 

 

 

S 

8h 25 TLV Kể về lễ hội Dạy online BGĐT 

8h40 25 Mĩ thuật   Cửa hàng gốm sứ ( Tiết 2 ) Dạy online  

9h25 125 Toán Tiền Việt Nam Dạy online BGĐT 

10h10  HĐTT- SHL  TNTT. Bài  8.  PTTN do  đồ  vật sắc  nhọn 

CĐ:  Những tấm gương phụ nữ tiêu biểu  

 Nhận xét thi đua tuần  25 

Dạy online BGĐT 

      

                                       Số lượt đồ dùng   

             

                                                                                    Ngày   4   tháng   3     năm 2022 

                                                                                    Tổ trưởng           

 

               

 

                                                                                                                  Đỗ Thị Thanh Thủy 

 

        

Tuần  26   (  Từ  ngày  14/3/2022   đến  18/3/2022  )         Lớp 3A2  

 

THỨ Giờ 

dạy 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI Hình thức 

dạy 

Đ D 

 

 

 

HAI 

14/3 

 

 

 

S 

7h45  Chào cờ SK tuần . Tuyên truyền về pháp luật   

8h 76 TĐ- KC Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử Dạy online BGĐT 

8h40 77 TĐ- KC Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử Dạy online BGĐT 

9h25 126 Toán Luyện tập Dạy online BGĐT 

10h10 26 Thủ công Làm lọ hoa gắn tường   ( Tiết 2+3 ) Gửi video Video 

 26 Đạo đức Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác (tiết 1) 

Tích hợp ĐĐ BH bài 4. Bác Hồ là thế đấy! 
Dạy online BGĐT 

      

 

 

 

S 

8h 26 Tập viết Ôn chữ hoa T Dạy online BGĐT 

8h40 127 Toán Làm quen với số liệu thống kê Dạy online BGĐT 



 

 

BA 

15/3 

 

 

 

 

C 

9h25 51 + 52 Tiếng Anh Review 3 

Middle Test - Term 2 

Dạy online 

Gửi video 

 

10h10 26 Âm nhạc Ôn bài hát: Chị Ong nâu và em bé Dạy online  

14h 51 Chính tả Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử Gửi video Video 

      

 

 

 

 

TƯ 

   16/3 

 

 

 

S 

8h 78 Tập đọc Rước đèn ông sao Dạy online BGĐT 

8h40 128 Toán Làm quen với số liệu thống kê (tt) Dạy online BGĐT 

9h25 51+52 TNXH Tôm, cua  

Cá 

Gửi video 

Dạy online  

Video 

BGĐT 

10h10 51 +52 Tin học  Bổ sung một số kỹ thuật soạn thảo văn bản Dạy online 

Gửi video 

 

      

      

 

 

 

 

NĂM 

17/3 

 

S 

 

 

 

 

 

 

8h 26 LTVC MRVT: Lễ hội. Dấu phẩy Dạy online BGĐT 

8h40  TATC Unit 22: Does she have any toys? Dạy online  

9h25 51+52 Thể dục Bài 51: Nhảy dây – Trò chơi: “Hoàng Anh, 

Hoàng Yến” 

Bài 52: Nhảy dây kiểu chụm hai chân - Trò 

chơi: “Hoàng Anh, Hoàng Yến 

Gửi video  

10h10 129 Toán  
Luyện tập (trang 138) 

Dạy online 

 

BGĐT 

      

      

 

 

SÁU 

18/3 

 

 

 

S 

8h 26 TLV Thay:  Kể  về  một  lễ  hội  của quê hương em Dạy online BGĐT 

8h40 26 Mĩ thuật  Cửa hàng gốm sứ -tiết 3 Gửi video  

9h25 130 Toán Ôn tâp giữa kì 2 Dạy online BGĐT 

10h10  HĐTT- SHL TNTT. Bài 9  :  PTTN do các con vật 

CĐ: Yêu quí mẹ và cô.  

 Nhận xét thi đua tuần  26 

Dạy online BGĐT 

      

                                       Số lượt đồ dùng  17 

             

                                                                                    Ngày  11  tháng   3    năm 2022 

                                                                                        Tổ trưởng 

 

 

                                                                                                                   Đỗ Thị Thanh Thủy 

 

        Tuần  27    ( Từ ngày 21/ 3 /2022   đến  25 / 3 / 2022    )         Lớp 3A2 – Đã xong 

 

THỨ Giờ 

dạy 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI Hình thức 

dạy 

Đ ồ 

dùng 

 

 

 

HAI 

21/3 

 

 

 

S 

7 h 45  Chào cờ SK tuần. Kết nạp Đội khối 3   

8h 79 TĐ- KC Ôn tập giữa HKII ( tiết 1) Dạy online BGĐT 

8h40 80 TĐ- KC Ôn tập giữa HKII ( tiết 2) Dạy online BGĐT 

9h25 131 Toán Các số có năm chữ số Dạy online BGĐT 

10h10 27 Đạo đức  Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác 

(tiết 2) 

Gửi video Video 

  Thủ công    

      

  8h 54 Chính tả Ôn tập giữa HKII (tiết 4) Dạy online BGĐT 



BA 

22/3 

S 

 

 

 

 

C 

8h40 132 Toán Luyện tập (trang 142) Dạy online BGĐT 

9h25 53+54 Tiếng Anh Unit 16: Do you have any pets?  
( Tiết 1+2) 

Dạy online 

Gửi video 

 

10h10 27 Âm nhạc Học bài hát: Tiếng hát bạn bè mình Gửi video  

14h 27 Tập viết Ôn tập giữa HKII (tiết 3) Gửi video Video 

      

 

 

TƯ 

23/3 

 

 

 

S 

8h 81 Tập đọc Ôn tập giữa HKII (tiết 5) Dạy online BGĐT 

8h40 133 Toán Các số có 5 chữ số (tt) Dạy online BGĐT 

9h25 53+54 TNXH Chim  

Thú 

Dạy online  

Gửi video 

BGĐT 

Video 

10h10       53+54 Tin học Luyện gõ bàn phím với phần mềm Tux 

Typing 

Dạy online  

      

 

 

 

 

NĂM 

24/3 

 

 

 

S 

 

 

 

 

C 

8h 27 LTVC Ôn tập giữa HKII (tiết 6) Dạy online BGĐT 

8h40  TATC Unit 23: Do you have any pets? Dạy online  

9h25 54 Thể dục Bài 53+54 : Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - 

Trò chơi: “Hoàng Anh, Hoàng Yến” 

Dạy online  

10h10 134 Toán  Luyện tập (145) Dạy online BGĐT 

      

      

      

 

 

SÁU 

25/3 

 

 

 

S 

8h 27 TLV Ôn tập giữa HKII (tiết 7+ 8) Dạy online BGĐT 

8h40 27 Mĩ thuật  Tìm hiểu tranh theo CĐ: “Vẻ đẹp cuộc 

sống”- Tiết 1 

Dạy online  

9h25 135 Toán Số 100 000 – Luyện tập Dạy online BGĐT 

10h10  HĐTT- SHL  TNTT. Bài 10. Phòng tránh bỏng   

CĐ:  Tìm hiểu về ngày TL Đoàn 26/3 

 Nhận xét thi đua tuần 27 

Dạy online BGĐT

Tư liệu 

về 26/3 

      

                                       Số lượt đồ dùng  17 

             

                                                                                    Ngày  18   tháng   3     năm 2022 

                                                                                    Tổ trưởng           

 

 

               

                                                                                                                  Đỗ Thị Thanh Thủy 

            

      Tuần  28   (  Từ  ngày    28 /3/2022   đến     1/4/2022  )         Lớp 3A2 – Đã xong 

 

THỨ Giờ 

dạy 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI Hình thức 

dạy 

Đ D 

 

 

 

HAI 

28/3 

 

 

 

S 

7h45  Chào cờ SK tuần . Phát động thi đua đợt 5   

8h 82 TĐ- KC Cuộc chạy đua trong rừng Dạy online BGĐT 

8h40 83 TĐ- KC Cuộc chạy đua trong rừng Dạy online BGĐT 

9h25 136 Toán So sánh các số trong phạm vi 100 000 Dạy online BGĐT 

10h10 28 Thủ công Làm đồng hồ để bàn  ( Tiết 1) Gửi video Video 

 28 Đạo đức Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (tiết 1) Dạy online BGĐT 

      

 

 

 

S 

8h 55 Chính tả Cuộc chạy đua trong rừng Dạy online BGĐT 

8h40 137 Toán Luyện tập (trang 148) Dạy online BGĐT 



 

 

BA 

29/3 

 

 

 

 

C 

9h25  Tiếng Anh Unit 16: Do you have any pets? ( Tiết 3) 

Unit 17: What toys do you like? ( Tiết 1) 

Dạy online 

Gửi video 

 

10h10 28 Âm nhạc Ôn tập bài hát Tiếng hát bạn bè mình Dạy online  

14h 28 Tập viết Ôn chữ hoa T (tiếp)                       => Tự học  

      

 

 

 

 

TƯ 

30/3 

 

 

 

S 

8h 84 Tập đọc Cùng vui chơi Dạy online BGĐT 

8h40 138 Toán Luyện tập (trang 149) Dạy online BGĐT 

9h25 55+56 TNXH Thú – Tiết 2 

Thực hành:  Đi thăm thiên nhiên ( Tiết 1) 

Gửi video 

Dạy online  

Video 

BGĐT 

10h10 55+ 56 Tin học  Bài 1: Làm quen với phần mềm trình chiếu Dạy online 

Gửi video 

 

      

      

 

 

 

 

NĂM 

31/3 

 

S 

 

 

 

 

 

C 

8h 28 LTVC Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi: Để 

làm gì? Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than 

Dạy online BGĐT 

8h40  TATC REVIEW Dạy online  

9h25 55+56 Thể dục Bài 55+56 : Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ 

- Trò chơi: “Hoàng Anh, Hoàng Yến” 

Gửi video  

10h10 139 Toán  Diện tích một hình Dạy online BGĐT 

      

      

 

 

SÁU 

1/4 

 

 

 

S 

8h 28 TLV Kể lại trận thi đấu thể thao của trường em Dạy online BGĐT 

8h40 28 Mĩ thuật  Tìm hiểu tranh theo CĐ: “Vẻ đẹp cuộc 

sống”- Tiết 2 

Gửi video  

9h25 140 Toán Đơn vị đo DT. Xăng – ti – mét vuông Dạy online BGĐT 

10h10  HĐTT- SHL TNTT. Bài 11. Phòng tránh TNGT  

CĐ: Viết, vẽ về hòa bình 

 Nhận xét thi đua tuần  28 

Dạy online BGĐT 

      

                                       Số lượt đồ dùng  17 

             

                                                                                    Ngày  25  tháng   3    năm 2022 

                                                                                        Tổ trưởng 

 

 

 

                                                                                                                  Đỗ Thị Thanh Thủy 

 

    Tuần  29    ( Từ ngày 4/ 4 /2022   đến  8/ 4 / 2022    )         Lớp 3A2  

 

THỨ Giờ 

dạy 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI Hình thức 

dạy 

Đ ồ 

dùng 

 

 

 

HAI 

4/4 

 

 

 

S 

7 h 45  Chào cờ SK tuần. Giới  thiệu  sách tháng 4   

8h 85 TĐ- KC Buổi học thể dục Dạy online BGĐT 

8h40 86 TĐ- KC Buổi học thể dục Dạy online BGĐT 

9h25 141 Toán Diện tích hình chữ nhật Dạy online BGĐT 

10h10 29 Đạo đức  Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (tiết 2) Gửi video Video 

 29 Thủ công Làm  đồng  hồ  để bàn  ( Tiết 2) Gửi video Video 

      

 

BA 

 

S 

8h 57 Chính tả Buổi học thể dục Dạy online BGĐT 

8h40 142 Toán Luyện tập (trang 153) Dạy online BGĐT 



5/4  

 

 

 

C 

9h25 57+58 Tiếng Anh Unit 17: What toys do you like? ( Tiết 

2+ 3) 

Dạy online 

Gửi video 

 

10h10 29 Âm nhạc Tập viết các nốt nhạc trên khuông nhạc Gửi video  

14h 29 Tập viết Ôn chữ hoa T ( Tiếp)              => Tự học  

      

 

 

TƯ 

6/4 

 

 

 

S 

8h 87 Tập đọc Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục Dạy online BGĐT 

8h40 143 Toán Diện tích hình vuông Dạy online BGĐT 

9h25 57+58 TNXH Thực  hành đi thăm thiên nhiên ( Tiết 2) 

Mặt trời 

Dạy online  

Gửi video 

BGĐT 

Video 

10h10 57+58 Tin học Bài 2: Thay đổi bố cục, phông chữ, kiểu 

chữ, căn lề 

Dạy online  

      

 

 

 

 

NĂM 

7/4 

 

 

 

S 

 

 

C 

8h 29 LTVC MRVT: Thể thao. Dấu phẩy Dạy online BGĐT 

8h40  TATC FINAL TEST Dạy online  

9h25 57+58 Thể dục - Bài 57: Ôn bài TD với hoa hoặc cờ - 

Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh” 

Bài 58: Ôn bài TD PTC với hoa hoặc cờ 

- Trò chơi: “Ai kéo khỏe” 

Dạy online  

10h10 144 Toán  Luyện tập (trang 154) Dạy online BGĐT 

      

      

 

 

SÁU 

8/4 

 

 

 

S 

8h 29 TLV Viết về một trận thi đấu thể thao của trường em Dạy online BGĐT 

8h40 29 Mĩ thuật  Tìm hiểu tranh theo CĐ: “Vẻ đẹp cuộc 

sống”- Tiết 3 

Dạy online  

9h25 145 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 Dạy online BGĐT 

10h10  HĐTT- SHL  Quyền và bổn phận trẻ em. Chủ đề 1 

CĐ:  Gấp chim hòa bình 

 Nhận xét thi đua tuần 29 

Dạy online Tranh 

ảnh về 

trẻ em 

      

                                       Số lượt đồ dùng  16 

             

                                                                                    Ngày     tháng   4     năm 2022 

                                                                                    Tổ trưởng           

 

 

               

                                                                                                                  Đỗ Thị Thanh Thủy      

       

 

      Tuần  30   (  Từ  ngày  11/4/2022   đến  15/4/2022  )       Lớp 3A2 – Đã xong 

 

THỨ Giờ 

dạy 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI Hình thức 

dạy 

Đ D 

 

 

 

HAI 

11/4 

 

 

 

S 

7h45  Chào cờ    

8h 88 TĐ- KC    

8h40 89 TĐ- KC        NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG   

9h25 146 Toán    

10h10 30 Đạo đức    

  Thủ công    

      



 

 

 

 

BA 

12/4 

 

S 

 

 

 

 

 

C 

8h 59 Chính tả Nghe - viết: Liên hợp quốc Dạy online BGĐT 

8h40 147 Toán Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Dạy online BGĐT 

9h25 59+60 Tiếng Anh Unit 18: What are you doing? ( Tiết 1+2) Dạy online 

Gửi video 

 

10h10 30 Âm nhạc Kể chuyện âm nhạc Chàng Oóc – phê và 

cây đàn Lia  -  Nghe nhạc 

Dạy online  

14h 30 Tập viết Ôn chữ hoa U Gửi video Video 

   Dạy bù TĐ-KC      Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua ( tiết 1 ) Dạy online BGĐT 

 

 

 

 

TƯ 

   13/4 

 

 

 

S 

8h 90 Tập đọc Một mái nhà chung Dạy online BGĐT 

8h40 148 Toán Tiền Việt Nam Dạy online BGĐT 

9h25 59+60 TNXH Trái đất. Quả địa cầu 

Sự chuyển động của trái đất .  

Gửi video 

Dạy online  

Video 

BGĐT 

10h10 59+60 Tin học  Bài 3: Chèn hình, tranh ảnh vào tranh trình 

chiếu 

Dạy online 

Gửi video 

 

   Dạy bù TĐ-KC    Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua  (tiết 2 ) Dạy online BGĐT 

      

 

 

 

 

NĂM 

14/4 

 

S 

 

 

 

 

C 

8h 30 LTVC Đặt và trả lời CH Bằng gì? Dấu hai chấm Dạy online BGĐT 

8h40  TATC Unit 24: Our favourite toys and pets Dạy online  

9h25 59+60 Thể dục Bài 59: Hoàn thiện bài TD PTC với hoa 

hoặc cờ - Học tung và bắt bóng cá nhân. 

Gửi video  

10h10 149 Toán  Luyện tập (trang 159) Dạy online BGĐT 

   Dạy bù toán  Luyện tập (trang 156) Dạy online BGĐT 

      

 

 

SÁU 

15/4 

 

 

 

S 

8h 30 TLV Viết thư     Dạy online BGĐT 

8h40 30 Mĩ thuật  Trang phục của em - tiết 1 Gửi video  

9h25 150 Toán Luyện tập chung (trang 160) Dạy online BGĐT 

10h10  HĐTT- SHL Quyền và bổn phận trẻ em. Chủ đề 2 

CĐ: Ngày hội hòa bình, hữu nghị 

Nhận xét thi đua tuần  30 

Dạy online BGĐT 

   Dạy bù  đạo đức   

Chăm sóc cây trồng , vật nuôi ( Tiết 1) 

Dạy online BGĐT 

                                       Số lượt đồ dùng  17 

             

                                                                                    Ngày    tháng   4    năm 2022 

                                                                                        Tổ trưởng 

 

 

                                                                                                                  Đỗ Thị Thanh Thủy 

 

 

 

Tuần  31   ( Từ ngày / 4 /2022   đến  / 4 / 2022    )         Lớp 3A2 – 

 

THỨ Giờ 

dạy 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI Hình thức 

dạy 

Đ ồ 

dùng 

 

 

 

HAI 

 

 

 

 

S 

7 h 45  Chào cờ SK tuần.    

8h  TĐ- KC  Dạy online BGĐT 

8h40  TĐ- KC  Dạy online BGĐT 

9h25  Toán  Dạy online BGĐT 

10h10  Đạo đức  Chăm sóc cây trồng , vật nuôi ( Tiết 2) Gửi video Video 

  Thủ công    



      

 

BA 

 

 

S 

 

 

 

 

C 

8h  Chính tả  Dạy online BGĐT 

8h40  Toán  Dạy online BGĐT 

9h25  Tiếng Anh  Dạy online 

Gửi video 

 

10h10  Âm nhạc  Gửi video  

14h  Tập viết  Gửi video Video 

      

 

 

TƯ 

 

 

 

 

S 

8h  Tập đọc  Dạy online BGĐT 

8h40  Toán  Dạy online BGĐT 

9h25  TNXH  Dạy online  

Gửi video 

BGĐT 

Video 

10h10  Tin học Bài 4 Thay đổi nền và bổ sung thông tin 

vào trang trình chiếu 

Dạy online  

      

 

 

 

 

NĂM 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

C 

8h  LTVC  Dạy online BGĐT 

8h40  TATC  Dạy online  

9h25  Thể dục  Dạy online  

10h10  Toán   Dạy online BGĐT 

      

      

      

 

 

SÁU 

 

 

 

 

S 

8h  TLV  Dạy online BGĐT 

8h40  Mĩ thuật   Dạy online  

9h25  Toán  Dạy online BGĐT 

10h10  HĐTT- SHL  Quyền và bổn phận trẻ em. Chủ đề 3 

CĐ:   

 Nhận xét thi đua tuần 31 

Dạy online BGĐT

Tư liệu 

về 26/3 

      

                                       Số lượt đồ dùng  18 

             

                                                                                    Ngày     tháng   4     năm 2022 

                                                                                    Tổ trưởng           

 

 

               

                                                                                                                  Đỗ Thị Thanh Thủy 

            

 

 

 

      Tuần  32   (  Từ  ngày     /4/2022   đến     /4/2022  )         Lớp 3A2  

 

THỨ Giờ 

dạy 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI Hình thức 

dạy 

Đ D 

 

 

 

HAI 

 

 

 

 

S 

7h45  Chào cờ SK tuần .    

8h  TĐ- KC  Dạy online BGĐT 

8h40  TĐ- KC  Dạy online BGĐT 

9h25  Toán  Dạy online BGĐT 

10h10  Thủ công  Gửi video Video 



  Đạo đức  Dạy online BGĐT 

      

 

 

 

 

BA 

 

 

S 

 

 

 

 

C 

8h  Chính tả  Dạy online BGĐT 

8h40  Toán  Dạy online BGĐT 

9h25  Tiếng Anh  Dạy online 

Gửi video 

 

10h10  Âm nhạc  Dạy online  

14h  Tập viết  Gửi video Video 

      

 

 

 

 

TƯ 

 

 

 

 

S 

8h  Tập đọc  Dạy online BGĐT 

8h40  Toán  Dạy online BGĐT 

9h25  TNXH 
 

Gửi video 

Dạy online  

Video 

BGĐT 

10h10  Tin học  Bài 5: Sử dụng bài trình chiếu để thuyết 

trình  

Dạy online 

Gửi video 

 

      

      

 

 

 

 

NĂM 

 

 

S 

 

 

 

 

 

C 

8h  LTVC  Dạy online BGĐT 

8h40  TATC  Dạy online  

9h25  Thể dục  Gửi video  

10h10  Toán   Dạy online BGĐT 

      

      

 

 

SÁU 

 

 

 

 

S 

8h  TLV  Dạy online BGĐT 

8h40  Mĩ thuật   Gửi video  

9h25  Toán  Dạy online BGĐT 

10h10  HĐTT- SHL Quyền và bổn phận trẻ em. Chủ đề 4 

CĐ: Viết, vẽ về hòa bình 

 Nhận xét thi đua tuần  32 

Dạy online BGĐT 

      

                                       Số lượt đồ dùng  17 

             

                                                                                    Ngày    tháng   4    năm 2022 

                                                                                        Tổ trưởng 

 

 

 

                                                                                                                  Đỗ Thị Thanh Thủy 

 

Tuần  33    ( Từ ngày / 4 /2022   đến  / 4 / 2022    )         Lớp 3A2 – 

 

THỨ Giờ 

dạy 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI Hình thức 

dạy 

Đ ồ 

dùng 

 

 

 

HAI 

 

 

 

 

S 

7 h 45  Chào cờ SK tuần.    

8h  TĐ- KC  Dạy online BGĐT 

8h40  TĐ- KC  Dạy online BGĐT 

9h25  Toán  Dạy online BGĐT 

10h10  Đạo đức   Gửi video Video 

  Thủ công    

      



 

BA 

 

 

S 

 

 

 

 

C 

8h  Chính tả  Dạy online BGĐT 

8h40  Toán  Dạy online BGĐT 

9h25  Tiếng Anh  Dạy online 

Gửi video 

 

10h10  Âm nhạc  Gửi video  

14h  Tập viết  Gửi video Video 

      

 

 

TƯ 

 

 

 

 

S 

8h  Tập đọc  Dạy online BGĐT 

8h40  Toán  Dạy online BGĐT 

9h25  TNXH  Dạy online  

Gửi video 

BGĐT 

Video 

10h10  Tin học  Dạy online  

      

 

 

 

 

NĂM 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

C 

8h  LTVC  Dạy online BGĐT 

8h40  TATC  Dạy online  

9h25  Thể dục  Dạy online  

10h10  Toán   Dạy online BGĐT 

      

      

      

 

 

SÁU 

 

 

 

 

S 

8h  TLV  Dạy online BGĐT 

8h40  Mĩ thuật   Dạy online  

9h25  Toán  Dạy online BGĐT 

10h10  HĐTT- SHL  Quyền và bổn phận trẻ em. Chủ đề 5 

CĐ:   

 Nhận xét thi đua tuần 33 

Dạy online BGĐT

Tư liệu 

về 26/3 

      

                                       Số lượt đồ dùng  18 

             

                                                                                    Ngày     tháng   4     năm 2022 

                                                                                    Tổ trưởng           

 

 

               

                                                                                                                  Đỗ Thị Thanh Thủy 

            

 

 

 

 

      Tuần  34   (  Từ  ngày     /4/2022   đến     /4/2022  )         Lớp 3A2  

 

THỨ Giờ 

dạy 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI Hình thức 

dạy 

Đ D 

 

 

 

HAI 

 

 

 

 

S 

7h45  Chào cờ SK tuần .    

8h  TĐ- KC  Dạy online BGĐT 

8h40  TĐ- KC  Dạy online BGĐT 

9h25  Toán  Dạy online BGĐT 

10h10  Thủ công  Gửi video Video 

  Đạo đức  Dạy online BGĐT 



      

 

 

 

 

BA 

 

 

S 

 

 

 

 

C 

8h  Chính tả  Dạy online BGĐT 

8h40  Toán  Dạy online BGĐT 

9h25  Tiếng Anh  Dạy online 

Gửi video 

 

10h10  Âm nhạc  Dạy online  

14h  Tập viết  Gửi video Video 

      

 

 

 

 

TƯ 

 

 

 

 

S 

8h  Tập đọc  Dạy online BGĐT 

8h40  Toán  Dạy online BGĐT 

9h25  TNXH 
 

Gửi video 

Dạy online  

Video 

BGĐT 

10h10  Tin học   Dạy online 

Gửi video 

 

      

      

 

 

 

 

NĂM 

 

 

S 

 

 

 

 

 

C 

8h  LTVC  Dạy online BGĐT 

8h40  TATC  Dạy online  

9h25  Thể dục  Gửi video  

10h10  Toán   Dạy online BGĐT 

      

      

 

 

SÁU 

 

 

 

 

S 

8h  TLV  Dạy online BGĐT 

8h40  Mĩ thuật   Gửi video  

9h25  Toán  Dạy online BGĐT 

10h10  HĐTT- SHL CĐ:  

 Nhận xét thi đua tuần  34 

Dạy online BGĐT 

      

                                       Số lượt đồ dùng  17 

             

                                                                                    Ngày    tháng   4    năm 2022 

                                                                                        Tổ trưởng 

 

 

 

                                                                                                                  Đỗ Thị Thanh Thủy 

 

Tuần  35    ( Từ ngày / 4 /2022   đến  / 4 / 2022    )         Lớp 3A2 – 

 

THỨ Giờ 

dạy 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI Hình thức 

dạy 

Đ ồ 

dùng 

 

 

 

HAI 

 

 

 

 

S 

7 h 45  Chào cờ SK tuần.    

8h  TĐ- KC  Dạy online BGĐT 

8h40  TĐ- KC  Dạy online BGĐT 

9h25  Toán  Dạy online BGĐT 

10h10  Đạo đức   Gửi video Video 

  Thủ công    

      

  8h  Chính tả  Dạy online BGĐT 



BA 

 

S 

 

 

 

 

C 

8h40  Toán  Dạy online BGĐT 

9h25  Tiếng Anh  Dạy online 

Gửi video 

 

10h10  Âm nhạc  Gửi video  

14h  Tập viết  Gửi video Video 

      

 

 

TƯ 

 

 

 

 

S 

8h  Tập đọc  Dạy online BGĐT 

8h40  Toán  Dạy online BGĐT 

9h25  TNXH  Dạy online  

Gửi video 

BGĐT 

Video 

10h10  Tin học  Dạy online  

      

 

 

 

 

NĂM 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

C 

8h  LTVC  Dạy online BGĐT 

8h40  TATC  Dạy online  

9h25  Thể dục  Dạy online  

10h10  Toán   Dạy online BGĐT 

      

      

      

 

 

SÁU 

 

 

 

 

S 

8h  TLV  Dạy online BGĐT 

8h40  Mĩ thuật   Dạy online  

9h25  Toán  Dạy online BGĐT 

10h10  HĐTT- SHL   

CĐ:   

 Nhận xét thi đua tuần 35 

Dạy online BGĐT

Tư liệu 

về 26/3 

      

                                       Số lượt đồ dùng  18 

             

                                                                                    Ngày     tháng   4     năm 2022 

                                                                                    Tổ trưởng           

 

 

               

                                                                                                                  Đỗ Thị Thanh Thủy 

 

 

               

 

 


